
STT SHC TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

4 1 0 NS CĐ ĐT

7 2 10294 31 0010 VSII/ T/d tụ dịch HC (T)/VMC NSTNTC NS BTC + Ổ bụng, CĐ ĐT

7 3 9970 46 3003 UNMTC + BT 10tuần NS cắt HTTC + 2PP

7 4 10034 45 3023 Sa mõm cắt ÂĐ + Ứ dịch TV(P) NS cắt PP có U, treo MC

8 5 9784 56 3013 UTSNMĐGLNMTC NS cắt HTTC + 2PP

8 6 10242 40 4004 UBT(P) 6cm NS cắt PP có U, KTSD

8 7 10175 31 ĐT UBT(T) 7cm, LNMTC NS Bóc U, KTSD

9 8 9856 50 2203 UBT(T) 6cm NS cắt HTTC + 2PP

9 9 8131 36 0000 UBT(T) 7cm, Mong con NS BTC + Ổ bụng, CĐ ĐT

9 10 11205 28 1001 VSII + UBT T 4cm NS BTC + Ổ bụng, CĐ ĐT

11 11 9836 48 1001 UBT(T) 6cm NS cắt HTTC + 2PP

11 12 10135 32 2012 UBT(2b) 8cm/VMC bóc u NS Bóc U, KTSD

11 13 8477 28 ĐT UBT(P) 8cm NS Bóc U, KTSD

11 14 10185 31 2012 UBT(P) 6cm NS Bóc U, KTSD

4 1 0 NS CĐ ĐT

7 2 9912 51 2032 UXTC 10tuần + CIN NS cắt HTTC + 2PP

7 3 10604 41 1011 VSII NS BTC + Ổ bụng, CĐ ĐT

7 4 10375 17 ĐT UBT(T) 7cm NS Bóc U, KTSD

8 5 9880 53 0010 UBT(T) 7cm, CHA NS cắt HTTC + 2PP

8 6 10154 25 0000 VSI + LNMTCBTP 4cm NS BTC + Ổ bụng, CĐ ĐT

8 7 10229 24 0000 UNMTCBTT 6cm NS Bóc U, KTSD

LƯU + G CHUỒN + LÊ DIỆP

LƯU + LÊ DIỆP

LƯU +LÊ DIỆP

Q.HIẾU + H.MINH

Q.HIẾU + H.MINH

HỒ HOA + VÕ + ÁI KHANH

BÁ + H.TUẤN + TT.HÙNG

H.TUẤN + TT.HÙNG

H.TUẤN + TT.HÙNG

D.MINH + TT.HÙNG

V.THÀNH + TT.PHƯƠNG +TRÚC ANH

V.THÀNH + TRÚC ANH

V.THÀNH + TRÚC ANH

THƯƠNG.BM + THẠCH.NT + MAI THẢO

THƯƠNG.BM + MAI THẢO

BS PHẨU THUẬT

P.DUNG + Đ.TRỌNG (S) + T.MAI (C)

Q.KHOA + X.TRANG2

THU THỦY + Q.KHOA + X.TRANG2

Q.KHOA + X.TRANG2

D.MINH + PHẠM HẢI + TT.HÙNG

D.MINH + TT.HÙNG

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI
Từ ngày 30/11/2009 đến ngày 06/12/2009 (Tuần2)

HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN

PHẠM THỊ LAN

THÁI THỊ QUỲNH LINH

NGUYỄN THỊ NHÃ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

VŨ THỊ HỒNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LÀNH

VÕ THANH THỦY

TRẦN THỊ HOA

LÊ THỊ ĐOAN TRANG

NGUYỄN THỊ THU PHÚC

PHẠM THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

PHẠM THỊ LIỀN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGUYỆT TỐ QUYÊN

PHẠM THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ HẠNH

TRẦN THỊ KIM CHI

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

PM

Ngày: 30/11/2009 

Ngày: 01/12/2009 



9 8 9864 47 2002 UXTC 12tuần NS cắt HTTC + 2PP

9 9 10461 27 0000 VSI + UBT(P) 5cm NS BTC + Ổ bụng,  bóc u

9 10 10227 19 0010 UBT(P) 7cm NS Bóc U, KTSD

11 11 10277 43 2022 UBT(T) 3cm không di động NS Bóc U, KTSD

11 12 10235 37 1001 UBT(T) 7cm NS Bóc U, KTSD

11 13 10303 32 1001 UBT(T) 6cm NS Bóc U, KTSD

4 1 0 NS CĐ ĐT

7 2 9875 44 2012 TSPTĐHNMTC 10tuần NS cắt HTTC chừa 2PP

7 3 10124 37 ĐT NXTC 6tuần NS Bóc NX, KTSD

7 4 10495 28 0000 VSI NS BTC + Ổ bụng, CĐ ĐT

8 5 9879 36 4014 LNMTC 10tuần NS cắt HTTC chừa 2PP

8 6 10102 26 0000 VSI NS BTC + Ổ bụng, CĐ ĐT

8 7 10234 28 ĐT LNMTCBTT 8cm NS Bóc U, KTSD

9 8 9881 51 2002 UBT(P) 8cm NS cắt HTTC + 2PP

9 9 10289 29 2002 UBT(P) 10cm di động không đau NS Bóc U, KTSD

9 10 10248 25 0000 UBT(P) 7cm NS Bóc U, KTSD

11 11 10288 32 1001 UBT(T) 7cm NS Bóc U, KTSD

11 12 10406 28 1001 UBT(T) 6cm / VMC NS Bóc U, KTSD

11 13 10647 27 0000 UBT(P) 5cm NS Bóc U, KTSD

4 1 0 NS CĐ ĐT

7 2 9857 45 3013 UXTC 12tuần NS cắt HTTC chừa 2PP

7 3 10425 27 1001 Đoạn sản CĐ, Nối ODT

8 4 7758 45 1001 UBT(P) 7cm NS cắt HTTC + 2PP

8 5 10241 36 0020 LNMBT + VSI /VMC NS Bóc U, KT 2TV

MỸ NHI + TT.PHƯƠNG + TR BÍCH 2

TR.HẠNH + H.HẢI + TT.HÙNG

TR.HẠNH + H.HẢI + TT.HÙNG

CHƯƠNG + TT.PHƯƠNG

K.HOÀNG + KIỀU LOAN

K.HOÀNG + KIỀU LOAN

K.HOÀNG + KIỀU LOAN

THĂNG.BM + PHƯỢNG.TTĐT + YÊN

MỸ NHI + TT.PHƯƠNG + TR BÍCH 2

THỐNG + THU

HƯNG.TTĐT + MỸ NGỌC + TRINH

MỸ NGỌC + TRINH

MỸ NGỌC + TRINH

CHƯƠNG + TÚ NGÂN + TT.PHƯƠNG

CHƯƠNG + TT.PHƯƠNG

H.HIỆP + DUY

H.HIỆP + DUY

H.HIỆP + DUY

THĂNG.BM + ĐEM (S) + K.DUNG2(C)

THỐNG + M TUYẾT + THU

THỐNG + M TUYẾT + THU

PHAN NGA + M TUYẾT + TT.PHƯƠNG

PHAN NGA + M TUYẾT + TT.PHƯƠNG

PHAN NGA + TT.PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÌNH

VÕ THỊ TUYỀN

NGUYỄN THỊ BẠCH

LÊ THỊ HUỲNH TRANG

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

PHẠM THỊ HÙNG LINH

PHAN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ THU

BN TNTC

TRỊNH THỊ NGỌC HÀ

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ TRÚC LY

CAO THỊ DIỄM

LÊ THỊ THÙY TRANG

PHẠM THỊ HẰNG

LÊ NGỌC HIỀN

PHẠM THỊ BÍCH NGA

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM KHOA

VÕ THỊ HỒNG

TRƯƠNG THỊ ĐÌNH TRANG

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/12/2009 

Ngày: 03/12/2009 



8 6 10422 28 0000 UBT(P) 8cm NS Bóc U, KTSD

9 7 9929 48 2002 UBT(T) 5cm NS cắt HTTC + 2PP

9 8 10471 41 2012 UBT(P) 6cm NS cắt PP có U, KTSD

9 9 10479 30 0010 UBT(T) 5cm NS Bóc U, KTSD

11 10 10445 39 ĐT UBT(P) 6cm NS Bóc U, KTSD

11 11 10438 32 2002 UBT 2bên 8cm NS Bóc U, KTSD

4 1 0 NS CĐ ĐT

7 2 9977 45 0010 UXTC 10tuần + UBTT 7cm NS cắt HTTC + PP có u nang

7 3 10464 39 2012 UBT(T) 10cm NS Bóc U, KTSD

7 4 10885 41 ĐT UBT(P) 7cm NS Bóc U, KTSD

8 5 9979 53 5005 UBT(P) 5cm NS cắt HTTC + 2PP

8 6 11394 31 4024 UBTT 10cm NS Bóc U, KTSD

8 7 10493 33 1011 U bì BT (T) 5cm NS Bóc U, KTSD

9 8 10153 41 1001 NXTC dưới niêm NS BTC + Ổ bụng, CĐ ĐT

9 9 10517 41 1001 LNMTCBTP 5cm NS cắt PP có U, KTSD

9 10 9033 38 0000 VSI + UBTPLNMTC 6cm NS BTC + Ổ bụng, CĐ ĐT

11 11 10468 27 ĐT UBT 2 bên 8cm NS Bóc U, KTSD

11 12 10467 35 2012 UBT(P) 6cm NS Bóc U, KTSD

11 13 10483 29 ĐT UBT(T) 6cm NS Bóc U, KTSD

HƯNG.TTĐT + TRÍ 2

M.TUẤN.BM + BÙI PHƯỢNG

M.TUẤN.BM + BÙI PHƯỢNG

M.TUẤN.BM + BÙI PHƯỢNG

ĐỖ HIẾU + K.LIÊN

NGỌC HẢI + KIM CHI + TT.PHƯƠNG

NGỌC HẢI + TT.PHƯƠNG

NGỌC HẢI + TT.PHƯƠNG

HƯNG.TTĐT + TRÍ 2

HƯNG.TTĐT + TRÍ 2

TR.THẢO + HOÀI PHƯƠNG 

H.THẮM + AN

H.THẮM + AN

THƯƠNG.BM + TT.HÙNG(S) 
+T.NGỌC(C)

XUÂN CẨM + ĐỖ HIẾU + K.LIÊN

ĐỖ HIẾU + K.LIÊN

TR.HẠNH +TT.HÙNG

TR.THẢO + HOÀI PHƯƠNG + BẢO ANH

TR.THẢO + HOÀI PHƯƠNG 

NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

LÊ MINH PHƯƠNG

DƯƠNG THỊ KHÉO

NGUYỄN THỊ THÚY

DƯƠNG THỊ TUYẾT NGA

TRẦN THỊ THU THỦY

VÕ THỊ THIỂN

TÔ THỊ CHÁNH

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DIỄM

HỒ THỊ THU HỒNG

TRẦN THỊ CHI

NGUYỄN THỊ LÂN

AO NGỌC TRINH

VI THỊ BÈN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

LỆ THỊ HỒNG THẢO

PHAN THỊ DIỆU HIỀN

Thứ: SÁU 
Ngày: 04/12/2009 


